
Đúng 

ngành 

đào tạo

Liên quan 

đến ngành 

đào tạo

Không 

liên quan 

đến 

ngành 

đào tạo

1 51140201 Giáo dục Mầm non 57 57 57 57 54 0 0 3 100 100 23 29 0 2

2 51140202 Giáo dục Tiểu học 66 60 66 66 66 0 0 0 0 100 100 64 2 0 0

Tổng: 123 117 123 123 120 0 0 3 0 100 100 87 31 0 2

PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số ……/BC-CĐBT  ngày     tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bình Thuận)

Tỷ lệ 

SVTN 

có việc 

làm/ 

tổng số 

SV phản 

hồi

Tỷ lệ 

SVTN có 

việc làm/ 

tổng số 

SV tốt 

nghiệp

Khu vực làm việc

Nhà 

nước 

Tư 

nhân

Tự tạo 

việc 

làm

Có yếu 

tố nước 

ngoài

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

Tình hình việc làm

Tiếp 

tục 

học

Chưa 

có việc 

làm

Số SV 

phản hồi

Nữ

Mã 

ngành
STT Tên ngành

Tổng 

số
Nữ

Tổng 

số

Số SVTN

Có việc làm
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